ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

KHOA LUẬT

CHU QUANG DUY

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ SỬ DỤNG CÁC BIỆN PHÁP ĐẦU TƯ LIÊN QUAN TỚI THƯƠNG MẠI
Chuyên ngành: LUẬT QUỐC TẾ

Mã số: 9380101.06
TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC
HÀ NỘI - 2020

Công trình được hoàn thành tại: 

Khoa Luật trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội

Người hướng dẫn khoa học: 
PGS.TS NGUYỄN HỒNG THAO

PGS.TS NGUYỄN TIẾN VINH
Phản biện 1: 

Phản biện 2: 


Phản biện 3: 

Luận án được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận án cấp cơ sở

tại Khoa Luật trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội

Vào hồi …… giờ…..… ngày …… tháng ……. năm 2020

Có thể tìm hiểu luận án tại:

- Thư viện Quốc gia Việt Nam

- Trung tâm Thông tin - Thư viện Đại học Quốc Gia Hà Nội

MỞ ĐẦU

1. Lý do lựa chọn đề tài

Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế là xu thế chung, tất yếu đối với các quốc gia trên thế giới, có tác động nhiều mặt đến phát triển kinh tế, tăng cường giao lưu thương mại, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực và toàn cầu. Việt Nam là nước đang phát triển cũng không nằm ngoài xu thế đó. Nhiều chính sách liên quan tới phát triển kinh tế trong thời kỳ hội nhập đã và đang được triển khai. Khi cơ chế đa phương của Tổ chức thương mại thế giới (World Trade Organization - WTO) rơi vào khủng hoảng, bế tắc thì một trong những hệ quả là sự nở rộ các Hiệp định thương mại tự do (Free Trade Agreements - FTAs), là giải pháp tăng cường sự liên kết về kinh tế cho các quốc gia, đáp ứng nhu cầu mở rộng thị trường, tăng năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh tự do hóa thương mại. Khi các rào cản thương mại như thuế quan, biện pháp hạn chế định lượng đối với hàng hóa dần được loại bỏ, thì việc điều tiết vấn đề thương mại thông qua các biện pháp đầu tư càng được các bên quan tâm. Vì vậy, vấn đề đầu tư có liên quan tới thương mại là một phần không thể thiếu tại FTAs thế hệ mới.

Hiện nay tình hình kinh tế, thương mại quốc tế có nhiều biến động như: Sự bế tắc kéo dài của Vòng đàm phán đa phương Đô-ha, chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ - Trung Quốc, đại dịch bệnh Covid-19 kéo dài dẫn đến đổ vỡ các chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu, kích thích sự gia tăng chủ nghĩa bảo hộ, gia tăng sức ép cạnh tranh đối với các nền kinh tế vốn đang gặp khó khăn. Trong bối cảnh này, Việt Nam đã và đang định hướng áp dụng một số biện pháp đầu tư một mặt nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ bằng các biện pháp như: Giảm 50% lệ phí trước bạ khi đăng ký ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước tới hết năm 2020 nhằm kích thích tiêu dùng trong nước; Sửa đổi chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt để khuyến khích ngành sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước.

Như vậy, việc sử dụng một số biện pháp TRIMs tại Việt Nam là cần thiết trong bối cảnh hội nhập toàn cầu hóa hiện nay. Vấn đề đặt ra ở đây là biện pháp TRIMs là gì, tại sao lại bị cấm tại WTO, tại các FTAs được quy định như thế nào và các tranh chấp phát sinh được giải quyết ra sao? Để trả lời cho những câu hỏi này cần phải có những nghiên cứu chuyên sâu về lý luận và tổng kết từ thực tiễn sử dụng các biện pháp TRIMs tại WTO, FTAs và các quốc gia. Luận án mong muốn sẽ đưa ra kiến nghị hữu ích nhằm nâng cao quy định liên quan tới các biện pháp TRIMs nói chung và những giải pháp áp dụng tại Việt Nam nói riêng. Với mục đích nâng cao hiệu quả sử dụng các biện pháp TRIMs, tạo điều kiện phát triển các ngành sản xuất trong nước, nâng cao giá trị gia tăng tại Việt Nam và giải quyết hiệu quả tranh chấp khi phát sinh. Để giải quyết các vấn đề nêu trên tác giả lựa chọn đề tài “Những vấn đề lý luận và thực tiễn về sử dụng các biện pháp đầu tư liên quan tới thương mại” làm đề tài nghiên cứu cho luận án của mình.

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

2.1. Mục đích nghiên cứu

Mục đích nghiên cứu của luận án là làm sáng tỏ nội dung cơ sở lý luận và thực tiễn quy định, sử dụng các biện pháp TRIMs, qua đó luận án sẽ đưa ra kiến nghị hữu ích nhằm hoàn thiện quy định biện pháp TRIMs nói chung và những giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tại Việt Nam nói riêng.

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

Để đạt được mục đích trên, nhiệm vụ nghiên cứu của luận án gồm: Thứ nhất, đánh giá tổng quan các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan tới đề tài luận án. Thứ hai, làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về biện pháp TRIMs như: Khái niệm, đặc điểm, phân loại, vai trò, xu hướng điều chỉnh và sử dụng các biện pháp theo pháp luật quốc tế. Thứ ba, phân tích và bình luận quy định biện pháp TRIMs tại các điều ước quốc tế đa phương, khu vực, song phương mà Việt Nam tham gia và pháp luật một số nước. Thứ tư, phân tích đánh giá nội dung các biện pháp TRIMs mà các nước sử dụng dẫn đến phát sinh tranh chấp. Thứ năm, xác định phương hướng và kiến nghị giải pháp đối với Việt Nam trong đàm phán, ký kết các điều ước quốc tế và nâng cao hiệu quả sử dụng biện pháp TRIMs.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Để làm sáng tỏ nội dung mục đích và nhiệm vụ nghên cứu thì đối tượng nghiên cứu của luận án sẽ tập trung vào làm rõ:

- Các quy định của GATT/WTO về các biện pháp đầu tư liên quan tới thương mại hàng hóa để làm rõ những vấn đề lý luận về biện pháp TRIMs.

- Các điều khoản liên quan tới biện pháp TRIMs tại các hiệp định thương mại có các điều khoản về đầu tư mà Việt Nam đã ký kết, bao gồm: Các Hiệp định đầu tư song phương (BITs), các hiệp định thương mại tự do (FTAs) và một số hiệp định khu vực có điều khoản về đầu tư.

- Các tranh chấp liên quan tới biện pháp TRIMs, phân tích một số vụ việc, làm rõ nội dung tranh chấp và các biện pháp biện pháp TRIMs mà các nước đã sử dụng. Thông qua các phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp để diễn giải, làm rõ các khái niệm, đặc điểm liên quan tới biện pháp TRIMs.

3.2. Phạm vi nghiên cứu

Do vấn đề đầu tư liên quan tới thương mại quốc tế có phạm vi rộng và ngày càng phát triển bao gồm: Thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, thương mại hiên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, các vấn đề về lao động, môi trường… nên trong phạm vi giới hạn số trang của luận án, tác giả sẽ chỉ tiến hành nghiên cứu các biện pháp đầu tư liên quan tới thương mại hàng hóa, cụ thể: Lịch sử hình thành, phát triển và nội dung liên quan tới biện pháp TRIMs tại WTO; Quy định về biện pháp TRIMs tại BITs, FTAs có liên quan tới thương mại và đầu tư mà Việt Nam tham gia…; Thực tiễn sử dụng biện pháp TRIMs của một số nước và quá trình giải quyết các tranh chấp phát sinh tại WTO. Phạm vi không gian, tập trung vào sử dụng biện pháp TRIMs sau khi Việt Nam gia nhập WTO.

4. Phương pháp nghiên cứu

4.1. Phương pháp luận

Phương pháp luận của đề tài dựa trên cơ sở phương pháp luận duy vật lịch sử, duy vật biện chứng của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, các chính sách của Nhà nước trong thời kỳ hội nhập. 

4.2. Phương pháp cụ thể

- Phương pháp phân tích: Được sử dụng như là một trong những phương pháp chủ yếu xuyên suốt toàn bộ luận án. Thứ nhất, luận án sẽ phân tích đưa ra khái niệm và làm rõ cơ sở lý luận về biện pháp TRIMs. Thứ hai, phân tích quy định liên quan tới biện pháp TRIMs tại một số nước Thành viên.

- Phương pháp so sánh: Phương pháp so sánh luật học được sử dụng để so sánh quy định biện pháp TRIMs tại WTO, FTAs, BITs; So sánh thực tiễn áp dụng biện pháp. Phương pháp so sánh được sử dụng để làm rõ thực tiễn quy định và áp dụng biện pháp TRIMs tại Chương 3 của luận án.

- Phương pháp tổng hợp: Phương pháp tổng hợp được sử dụng để quy nạp toàn bộ các dữ kiện thu thập được gồm: Những định nghĩa về biện pháp TRIMs của các công trình nghiên cứu trước đó; Những biện pháp mà các nước đã sử dụng; Phương pháp tổng hợp góp phần đúc kết các vấn đề lý luận của Chương 2, thực tiễn tại Chương 3 và đưa ra được hướng giải pháp tại Chương 4 của luận án.

- Phương pháp lịch sử - logic: Dựa trên lịch sử hình thành hiệp định TRIMs, sự xung đột quan điểm trong đàm phán, quy định tại FTAs, BITs và quá trình giải quyết tranh chấp tại WTO để làm rõ thực tiễn áp dụng quy định liên quan tới biện pháp TRIMs tại chương 3, từ đó dự đoán hướng phát triển và hoàn thiện biện pháp TRIMs tại chương 4 của luận án.

5. Ý nghĩa khoa học và tính mới của đề tài

Luận án có ý nghĩa khoa học và tính mới như sau:

Thứ nhất, luận án sẽ làm sang tỏ và bổ sung vấn đề lý luận về biện pháp TRIMs như: Khái niệm, đặc điểm, phân loại các biện pháp. Qua đó, luận án làm sáng tỏ bản chất pháp lý là những biện pháp định hướng đầu tư nhằm gia tăng khả năng cạnh tranh của nền kinh tế và các sản phẩm nội địa; Phương pháp, mức độ xác định “hàng hóa tương tự” bị phân biệt đối xử thông qua các yếu tố làm thay đổi mối quan hệ cạnh tranh giữa hàng hóa sản xuất trong nước với hàng hóa nhập khẩu.

Thứ hai, bằng việc so sánh quy định giữa các IIAs tác giả đã cho thấy sự phát triển về nội dung quy định trong biện pháp TRIMs tại IIAs. Tại đây, biện pháp TRIMs được quy định rõ ràng thông qua từng “yêu cầu thực hiện” và được phân loại theo mức độ áp dụng: Một là, các biện pháp cấm, không được áp dụng bao gồm cả những biện pháp không mang tính chất bắt buộc nhưng là điều kiện để nhận được ưu đãi. Hai là, các biện pháp được áp dụng đi kèm với những ưu đãi.

Thứ ba, quá trình sử dụng và giải quyết tranh chấp tại WTO cho thấy. Nhu cầu sử dụng biện pháp TRIMs là tất yếu, tùy thuộc vào mối quan tâm của từng quốc gia, từng thời điểm trong lịch sử và trong từng lĩnh vực cụ thể, đặc biệt là trong giai đoạn đầu phát triển. Tuy nhiên, khi phát sinh tranh chấp căn cứ vào mức độ phân biệt đối xử các biện pháp TRIMs không dẫn đến hậu quả buộc một bên phải có nghĩa vụ bồi thường một khoản thiệt hại cho bên kia. Trong trường hợp này, bên vi phạm đơn giản chỉ cần sửa đổi các biện pháp đó phù hợp với quy định.

Thứ tư, luận án sẽ kiến nghị đề xuất phương hướng và giải pháp thực hiện của Việt Nam trong đàm phán ký kết các điều ước quốc tế nhằm hoàn thiện quy định biện pháp TRIMs.

Cuối cùng, căn cứ vào thực tiễn mối quan hệ giữa các IIAs mà Việt Nam tham gia, thực tiễn quy định, sử dụng TRIMs và định hướng phát triển của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập, luận án sẽ đưa ra những kiến nghị giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, hoàn thiện thể chế pháp lý và các vấn đề liên quan tới việc sử dụng, giải quyết có hiệu quả các tranh chấp phát sinh. 

Luận án là công trình nghiên cứu chuyên sâu góp phần làm sáng tỏ vấn đề lý luận về các biện pháp TRIMs, cũng như thực trạng quy định và sử dụng biện pháp TRIMs tại các điều ước quốc tế và một số nước. Đây là nội dung cơ bản, quan trọng trong việc hoạch định các chính sách, pháp luật về đầu tư liên quan tới thương mại để phát triển đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế tại Việt Nam.

6. Kết cấu của luận án

Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục thì bố cục của Luận án bao gồm 4 chương:

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu các vấn đề liên quan tới đề tài

Chương 2: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về sử dụng các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại

Chương 3: Thực tiễn quy định và sử dụng các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại

Chương 4: Phương hướng, giải pháp hoàn thiện và sử dụng các biện pháp đầu tư liên quan tới thương mại

Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN TỚI ĐỀ TÀI

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước và nước ngoài

1.1.1. Tình hình nghiên cứu trong nước

Khi gia nhập WTO, Việt Nam đã cam kết loại bỏ các biện pháp bị cấm theo hiệp định TRIMs và theo BTA Việt Nam Hoa Kỳ, điều này có thể giải thích cho việc biện pháp TRIMs ít được quan tâm nghiên cứu tại Việt Nam. Trong khi, các nghiên cứu này mới chỉ dừng lại ở việc đưa ra những biện pháp TRIMs, ảnh hưởng, tác động đối với Việt Nam trong quá trình gia nhập WTO. Một số nghiên mới đây đã đưa ra đề xuất cho việc sử dụng một số biện pháp đầu tư liên quan tới thương mại tại Việt Nam sau khi nghiên cứu các tranh chấp liên quan tới TRIMs tại WTO.

1.1.2. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài
Những nghiên cứu về biện pháp TRIMs ở nước ngoài thường đưa ra những biện pháp cụ thể như: Yêu cầu về nội địa hóa, sản xuất tại địa phương, yêu cầu xuất khẩu và chuyển giao công nghệ… tùy thuộc vào mối quan tâm của tác giả. Trong khi các nghiên cứu để làm sáng tỏ lý luận về biện pháp TRIMs vẫn còn nhiều hạn chế, trong đó tác giả thường quan tâm tới ảnh hưởng tiêu cực của các biện pháp đầu tư tới thương mại hàng hóa, tới dòng chảy của nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Một số nghiên cứu đã nêu ra các biện pháp TRIMs được sử dụng tại các nước đang phát triển và tác động của biện pháp này đối với nền kinh tế. 

1.2. Khái quát kết quả nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án và những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu

1.2.1. Đánh giá tổng quát kết quả nghiên cứu về đề tài
Tổng quát lại, trong quá trình phát triển và hội nhập quốc tế hiện nay tại Việt Nam chưa có công trình nghiên cứu chuyên sâu về những vấn đề lý luận, thực trạng quy định và sử dụng biện pháp TRIMs. Việc lấp khoảng trống này trong nghiên cứu là cấp thiết nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập quốc tế sâu rộng, tham gia vào các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với nhiều cam kết về tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại và đầu tư. Đặc biệt khi sử dụng một số biện pháp TRIMs sẽ tạo ra lợi thế cho ngành sản xuất trong nước, tạo ra giá trị gia tăng, thúc đẩy doanh nghiệp tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

1.2.2. Những kết quả nghiên cứu về đề tài mà luận án sẽ kế thừa và những vấn đề đặt ra cho luận án nghiên cứu

Luận án sẽ kế thừa những vấn đề lý luận về biện pháp TRIMs trong các nghiên cứu trong và ngoài nước, như: Định nghĩa về biện pháp TRIMs, tác động tích cực và tiêu cực của biện pháp TRIMs đối với nền kinh tế và đối với thương mại quốc tế, các phân tích diễn giải liên quan tới các biện pháp mà các nước Thành viên đã sử dụng; Kinh nghiệm trong quy định biện pháp TRIMs của các quốc gia; Kinh nghiệm trong quá trình giải quyết tranh chấp liên quan tới biện pháp TRIMs nói riêng và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế nói chung.

Từ đó luận án cần phải đặt ra những vấn đề cần nghiên cứu sẽ được trình bày ở mục sau như: Quá trình xây dựng hình thành các quy định liên quan tới biện pháp TRIMs tại IIAs, việc sử dụng biện pháp TRIMs của các quốc gia có lợi ích như thế nào, kinh nghiệm sử dụng để tạo ra sự phát triển, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực tới thương mại quốc tế; Vấn đề tranh chấp và giải quyết tranh chấp khi phát sinh; Hướng hoàn thiện quy định liên quan tới biện pháp TRIMs nói chung và sử dụng tại Việt Nam nói riêng.

1.2.3. Những vấn đề luận án tiếp tục nghiên cứu
Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và sự phát triển của khoa học công nghệ hiện nay các quốc gia không ngừng tạo ra những mối liên kết về thương mại và đầu tư xuyên biên giới. Để có hướng đi đúng trong quá trình phát triển tại Việt Nam, luận án sẽ tiếp tục nghiên cứu các vấn đề như: 

- Thứ nhất, làm rõ những vấn đề lý luận liên quan tới biện pháp TRIMs để làm sáng tỏ nội dung, khái niệm, đặc điểm đặc trưng của biện pháp TRIMs. 

- Thứ hai, vấn đề xây dựng quy định điều chỉnh về biện pháp TRIMs tại WTO, FTAs, BITs đặc biệt là các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam tham gia để dự đoán sự phát triển của biện pháp TRIMs.

- Thứ ba, thực trạng áp dụng và giải quyết tranh chấp giữa các bên khi sử dụng biện pháp TRIMs.

- Thứ tư, đề ra phương hướng, giải pháp hoàn thiện quy định liên quan tới biện pháp TRIMs tại WTO, FTAs và việc nâng cao hiệu quả sử dụng biện pháp TRIMs tại Việt Nam.

1.3. Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết khoa học
1.3.1. Câu hỏi nghiên cứu
Hiệp định TRIMs tại WTO quy định các quốc gia Thành viên không được sử dụng các biện pháp phân biệt đối xử giữa hàng hóa được sản xuất trong nước với hàng hóa nhập khẩu. Trong đó ý nghĩa, lợi ích và sự cần thiết phải áp dụng biện pháp TRIMs trong quá trình hội nhập tại Việt Nam cần phải được nhận thức rõ thông qua việc trả lời những câu hỏi lớn như:

- Các biện pháp biện pháp TRIMs là gì? 

- Thực trạng quy định các biện pháp TRIMs được quy như thế nào? 

- Cần phải làm gì để quản lý và sử dụng hiệu quả các biện pháp TRIMs? 

1.3.2. Giả thuyết khoa học
Bằng việc trả lời được những câu hỏi nghiên cứu trên luận án sẽ đặt ra những giả thuyết khoa học để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn. Các giả thiết khoa học đặt ra là:

Thứ nhất, trong bối cảnh quốc tế đang nở rộ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, với các điều khoản liên quan tới thương mại và đầu tư. Biện pháp TRIMs với những quy định hiện có tại các điều ước quốc tế song phương, khu vực thì liệu có cần thiết phải đàm phán ký kết một hiệp định đầu tư đa phương để quản lý hoat động của các biện pháp TRIMs hay không?

Thứ hai, trong bối cảnh hội nhập quốc tế của Việt Nam hiện nay, khi tham gia vào các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới thì các biện pháp TRIMs được quy định tại Việt Nam có phù hợp với quy định của các điều ước quốc tế không? Nếu không thì cần phải quy định như thế nào để cho phù hợp? Nếu quy định đó đã phù hợp thì thực tế việc sử dụng biện pháp TRIMs ra sao? Có đạt được hiệu quả như mong đợi không?

Kết luận chương 1

Trong quá trình hội nhập kinh tế, bằng việc đàm phán gia nhập các tổ chức quốc tế, các Hiệp định thương mại tự do đã và đang đặt ra cho Việt Nam nhiều cơ hội và thách thức trong quá trình phát triển đất nước, phát triển kinh tế, phát triển con người... nâng cao vị thế và tiếng nói của quốc gia trên trường quốc tế. Nghiên cứu cho thấy, biện pháp TRIMs thường được các quốc gia sử dụng nhằm định hướng đầu tư cho mục tiêu pháp triển kinh tế. Tuy nhiên, nó mang tính hai mặt, có thể tác động tích cực hoặc tiêu cực tới thương mại quốc tế, đặc biệt là thương mại hàng hóa.

Tại WTO, một số biện pháp đầu tư ảnh hưởng tiêu cực tới thương mại bị cấm sử dụng theo Hiệp định TRIMs. Tuy nhiên, một số Thành viên đã áp dụng biện pháp TRIMs và đạt được hiệu quả trong việc phát triển kinh tế. Trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam cần phải sử dụng một số biện pháp TRIMs để định hướng đầu tư theo mục tiêu phát triển của mình. Để áp dụng có hiệu quả, luận án sẽ cần phải làm rõ được những vấn đề lý luận và thực tiễn sử dụng của các quốc gia thông qua quá trình giải quyết tranh chấp. Hiểu được rõ bản chất pháp lý, bản chất kinh tế chính trị trong việc áp dụng, Việt Nam sẽ có thêm công cụ, cơ hội phát triển và hội nhập thành công. 

Chương 2: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ SỬ DỤNG CÁC BIỆN PHÁP ĐẦU TƯ LIÊN QUAN TỚI THƯƠNG MẠI

2.1. Khái quát về các biện pháp đầu tư liên quan tới thương mại

2.1.1. Khái niệm

Từ những nội dung trên, có thể rút ra được khái niệm của “biện pháp đầu tư liên quan tới thương mại” là: “Việc nhà nước định hướng đầu tư theo cách thức, phương thức nhất định để tác động đến việc mua bán trao đổi hàng hóa của nhà đầu tư”.

Dựa trên khái niệm và cách tiếp cận liên quan tới ảnh hưởng tiêu cực của các biện pháp đầu tư thì “các biện pháp đầu tư liên quan tới thương mại” bị cấm theo các nguyên tắc thương mại quốc tế có thể được hiểu là: “Những biện pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận đầu tư ban hành nhằm định hướng đầu tư theo cách thức, phương thức nhất định để tác động đến việc mua bán trao đổi hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, các biện pháp này đã ảnh hưởng tiêu cực tới xuất nhập khẩu quốc tế khi tạo ra hạn chế định lượng hoặc phân biệt đối xử đối với thương mại hàng hóa”.

2.1.2. Ảnh hưởng của các biện pháp đầu tư tới thương mại hàng hóa 
Như vậy, dựa trên khái niệm nội hàm của biện pháp TRIMs và tác động đối với thương mại hàng hóa, có thể hiểu “các biện pháp đầu tư liên quan tới thương mại” là: “Những biện pháp do cơ quan có thẩm quyền ban hành nhằm định hướng hoạt động đầu tư kinh doanh theo cách thức, phương thức nhất định để tác động đến việc mua bán trao đổi hàng hóa của nhà đầu tư”.

Dựa trên cách tiếp cận liên quan tới ảnh hưởng tiêu cực của các biện pháp đầu tư thì “các biện pháp đầu tư liên quan tới thương mại” bị cấm theo các nguyên tắc thương mại quốc tế có thể được hiểu là: “Những biện pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận đầu tư ban hành nhằm định hướng hoạt động đầu tư kinh doanh theo cách thức, phương thức nhất định để tác động đến việc mua bán trao đổi hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, các biện pháp này đã ảnh hưởng tiêu cực tới xuất nhập khẩu quốc tế khi tạo ra hạn chế định lượng hoặc phân biệt đối xử đối với hàng hóa”.

2.2. Đặc điểm các biện pháp TRIMs
2.2.1. Phạm vi, đối tượng áp dụng và chủ thể ban hành
Phạm vi áp dụng của các biện pháp TRIMs có thể liên quan tới hàng hóa, dịch vụ, quyền sở hữu trí tuệ, đầu tư… Tuy nhiên, trong phạm vi nghiên cứu luận án chỉ đi vào phân tích làm sáng tỏ nội dung các biện pháp TRIMs liên quan tới thương mại hàng hóa.

Khi xem xét đánh giá tác động cũng sẽ không đề cập đến các nhà đầu tư nước ngoài hoặc doanh nghiệp nước ngoài có bị ảnh hưởng bởi việc áp dụng các biện pháp đó không. Như vậy, xét về bản chất thì biện pháp TRIMs sẽ áp dụng cho hàng hóa, nói rõ hơn là việc mua bán, trao đổi hàng hóa của nhà đầu tư.

Để quản lý và kiểm soát cần phải gắn trách nhiệm pháp lý của chủ thể ban hành theo các quy tắc chung của thương mại quốc tế. Tóm lại, chủ thể ban hành biện pháp TRIMs phải là chính phủ, chính quyền địa phương hoặc cơ quan có thẩm quyền của mỗi quốc gia gắn với trách nhiệm pháp lý đối với quy tắc thương mại quốc tế.

Biện pháp TRIMs không chỉ áp dụng cho các trường hợp bắt buộc về mặt pháp lý được quy định trong luật, quy định, quy tắc, chính sách… mà còn áp dụng đối với các điều kiện mà doanh nghiệp tự nguyện chấp nhận để có được lợi thế thông qua những thỏa thuận của chính phủ với doanh nghiệp.

Khi phân tích về “phân biệt đối xử” không nên được suy ra từ việc đánh giá mức độ ảnh hưởng đến các điều kiện cạnh tranh của các điều luật. Thay vào đó, trình tự phân tích phải bắt đầu bằng việc xem xét một cách tổng thể thông qua: Mục đích, kết cấu và hoạt động dự kiến của các biện pháp đối với các vấn đề liên quan. Trong mọi trường hợp cần phải có căn cứ phát sinh trên thực tế của mối quan hệ giữa biện pháp TRIMs với tác động làm thay đổi kiện cạnh tranh thông qua việc xác định mức độ phân biệt đối xử, để cho rằng các sản phẩm nhập khẩu bị đối xử kém thuận lợi hơn các sản phẩm trong nước.

Khi một biện pháp được kết luận là tạo ra sự phân biệt đối xử giữa hàng hóa nhập khẩu với “hàng hóa tương tự” được sản xuất trong nước, thì thuật ngữ “hàng hóa tương tự” cần phải được xem xét để xác định hàng hóa là đối tượng bị phân biệt đối xử. Các sản phẩm này không nằm trong phạm vi các “sản phẩm cạnh tranh trực tiếp hoặc thay thế” và phải được hiểu trong từng trường hợp cụ thể .

Trong lĩnh vực đầu tư quốc tế, các tranh chấp thường phát sinh giữa quốc gia tiếp nhận đầu tư với nhà đầu tư cụ thể khi nhà đầu tư bị tước quyền sở hữu tài sản, khoản đầu tư của mình một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Để các biện pháp vi phạm được chấm dứt thì chủ thể trong giải quyết tranh chấp được xác định là giữa các nước thành viên theo các điều ước quốc tế với nhau chứ không liên quan tới tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài với nước tiếp nhận đầu tư

2.1.3. Phân loại
Có nhiều cách phân loại biện pháp TRIMs dựa vào các tiêu chí khác nhau. Tuy nhiên để làm rõ bản chất, nội dung cũng như ảnh hưởng của biện pháp TRIMs đối với thương mại hàng hóa luận án sẽ căn cứ vào chủ thể ban hành, tính chất và tác động tiêu cực của biện pháp TRIMs đối với thương mại hàng hóa, cụ thể:

Tùy thuộc vào chức năng nhiệm vụ của mỗi chủ thể trong việc ban hành thì các biện pháp có thể được phân loại theo nhóm các biện pháp do quốc hội, chính phủ, chính quyền địa phương hoặc cơ quan có thẩm quyền ban hành. Theo đó mỗi chủ thể đều có chức năng nhiệm vụ và quyền hạn khác nhau trong việc ban hành quy định, nhưng tựu chung lại các biện pháp này sẽ thể hiện cam kết và nghĩa vụ của chủ thể ban hành. Vì vậy, các biện pháp do những cơ quan này ban hành sẽ có phạm vi khác nhau tùy thuộc vào chức năng nhiệm vụ của mỗi cơ quan.

Tính chất của biện pháp TRIMs trước hết phải dựa trên các đặc điểm về chủ thể ban hành và hình thức thể hiện. Theo đó, biện pháp TRIMs do chính phủ, chính quyền địa phương hoặc cơ quan có thẩm quyền ban hành vì vậy mang tính quyền lực nhà nước, được thể hiện thông qua quy định tại các điều luật, quy tắc, quyết định hành chính, chính sách hoặc có thể là những thỏa thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với nhà đầu tư. Vì vậy, căn cứ vào tính chất thì các biện pháp TRIMs có thể được phân loại thành: Biện pháp bắt buộc và biện pháp khuyến khích.

Khi hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng phát triển thì các nguyên tắc cơ bản của thương mại quốc tế ngày càng được quan tâm, ghi nhận. Trong đó, nguyên tắc không phân biệt đối xử và các quy tắc hạn chế về định lượng là một trong những nguyên tắc cốt lõi nhằm thúc đẩy tự do hóa, xóa bỏ các rào cản, tạo thuận lợi cho thương mại hàng hóa. Vì vậy, dựa trên những tác động tiêu cực tới thương mại hàng hóa của các biện pháp đầu tư vi phạm nguyên tắc thương mại quốc tế thì có thể phân loại thành các biện pháp có xu hướng phân biệt đối xử và biện pháp hạn chế định lượng.

2.2. Sử dụng các biện pháp đầu tư liên quan tới thương mại
2.2.1. Khái niệm về sử dụng biện pháp đầu tư liên quan tới thương mại

Căn cứ vào khái niệm, chủ thể ban hành, hình thức thể hiện của biện pháp TRIMs trong mối quan hệ thương mại quốc tế thì sử dụng biện pháp TRIMs là một hình thức thực hiện pháp luật quốc tế. Sử dụng biện pháp TRIMs có thể được hiểu là hình thức thực hiện pháp luật quốc tế một cách hợp pháp của quốc gia, qua đó mỗi quốc gia có quyền tự do pháp lý của mình để ban hành các biện pháp định hướng đầu tư nhằm tác động tới thương mại hàng hóa nhưng trong phạm vi pháp luật quốc tế cho phép. Như vậy, sử dụng biện pháp TRIMs là một hình thức thực hiện quy tắc thương mại quốc tế, chủ yếu dựa trên quyền năng chủ thể trong pháp luật quốc tế của mỗi quốc gia. Trong khi tuân thủ và thi hành biện pháp buộc các nước phải thực hiện theo đúng thỏa thuận, quy định đã được đặt ra (bao gồm cả thực hiện nghĩa vụ) thì sử dụng biện pháp TRIMs lại phụ thuộc vào ý chí của mỗi quốc gia trong việc có ban hành hay không ban hành các biện pháp.

2.2.2. Mục đích của biện pháp đầu tư liên quan tới thương mại

Trong quan hệ kinh tế quốc tế thì mua bán trao đổi hàng hóa hiện nay thường gắn với: Thứ nhất, thuế quan gồm thuế nhập khẩu, thuế nội địa đi kèm với đó là nguyên tắc đối xử NT và MFN về thuế. Thứ hai, các biện pháp hạn chế định lượng gồm các biện pháp hạn chế về số lượng theo hạn ngạch xuất nhập khẩu. Thứ ba, là các rào cản phi thuế quan, gồm các biện pháp hải quan, kiểm dịch, khai báo, cấp phép, kiểm tra… được thực hiện ngay trước khi hàng hóa được nhập khẩu. Trong đó, quy định liên quan tới thương mại hàng hóa của WTO đã làm tốt vai trò xóa bỏ các rào cản thương mại hàng hóa trên thế giới.

Với sự phát triển các hiệp định thương mại, đặc biệt là FTAs thế hệ mới thì thuế quan sẽ ngày càng giảm, các biện pháp hạn chế định lượng cũng như các biện pháp phi thuế quan sẽ dần được loại bỏ do vậy trong tương lai sẽ không còn là rào cản đối với thương mại quốc tế. Chính vì vậy, biện pháp TRIMs không liên quan tới lĩnh vực đầu tư, mà mục đích sử dụng là để điều tiết thương mại theo định hướng của mỗi quốc gia, khi các biện pháp liên quan tới thuế quan, hạn chế định lượng và các rào cản thương mại không còn được sử dụng.

2.2.3. Các quan điểm về việc sử dụng biện pháp đầu tư liên quan tới thương mại

Căn cứ vào mục đích sử dụng thì sẽ có hai quan điểm trái ngược nhau về việc sử dụng biện pháp TRIMs. Trong đó, các quan điểm này được thể hiện trong quá trình đàm phán giữa các nước phát triển và nước đang phát triển thông qua:

Quan điểm thứ nhất, cho rằng tất cả các biện pháp đầu tư có ảnh hưởng tới thương mại phải được xem xét trong từng trường hợp cụ thể, cần phải cụ thể hoá hơn nữa những nguyên tắc đã có, một số biện phápTRIMs cần phải được loại bỏ (như yêu cầu tỷ lệ các phụ kiện sản xuất tại nước nhận đầu tư trong toàn bộ thành phẩm, những qui định về xuất khẩu, cân bằng cán cân thanh toán, lượng sản phẩm phải bán trong thị trường nội địa, chuyển giao công nghệ), một số khác cần được kiểm tra, đánh giá cụ thể những hậu quả do chúng gây ra nhưng có tính đến lợi ích của các nước đang phát triển. 

Quan điểm thứ hai, cho rằng liệu TRIMs có ảnh hưởng hoặc không phù hợp với các điều khoản của GATT 1994 hay không. Các nước đang phát triển chỉ muốn thảo luận những biện pháp có ảnh hưởng trực tiếp đáng kể đối với thương mại, vì một số TRIMs là cần thiết để định hướng đầu tư nước ngoài phù hợp với mục đích phát triển kinh tế và chống lại sự bành trướng, độc quyền, cạnh tranh của các Công ty xuyên quốc gia.

2.3. Điều chỉnh pháp luật đối với việc sử dụng biện pháp đầu tư liên quan tới thương mại

Về mặt lý luận thì điều chỉnh pháp luật là: “quá trình tác động có định hướng, có mục đích của pháp luật lên các quan hệ xã hội nhằm sắp xếp chúng cho có trật tự, bảo vệ chúng và hướng chúng phát triển theo những định hướng nhất định để đạt được những mục đích đề ra”. Như vậy, có thể hiểu điều chỉnh việc sử dụng các biện pháp đầu tư liên quan tới thương mại là: “hoạt động có mục đích dựa trên quy phạm pháp luật tác động đến quá trình sử dụng biện pháp đầu tư để điều tiết thương mại hàng hóa thông qua cơ chế, quy trình, trật tự sử dụng nhằm đảm bảo và định hướng việc sử dụng biện pháp theo mục tiêu đã đề ra”.

2.3.1. Điều chỉnh sử dụng biện pháp đầu tư liên quan tới thương mại thông qua các điều ước quốc tế đa phương

Các thỏa thuận trong Hiệp định TRIMs về cơ bản đã được giới hạn trong việc giải thích và làm rõ vấn đề áp dụng các biện pháp đầu tư có ảnh hưởng tiêu cực tới thương mại hàng hóa theo quy định của GATT 1994 trong phạm vi Điều III đối xử quốc gia và Điều XI các hạn chế định lượng đối với hàng nhập khẩu hoặc xuất khẩu. Các biện pháp này được giới hạn thông qua một danh mục minh họa một số đặc điểm của biện pháp đầu tư làm ảnh hưởng tiêu cực tới thương mại hàng hóa.

Sau khi Hiệp định TRIMs tại WTO ra đời, nhận thấy những hạn chế của Hiệp định có thể gây nhiều trở ngại cho các nhà đầu tư, đặc biệt là các công ty xuyên quốc gia (TNCs) nên các nước công nghiệp phát triển đã đưa ra một đề nghị về hiệp định đầu tư đa phương mới nhằm khắc phục những hạn chế đó. Tuy nhiên, tất cả các cuộc đàm phán đã bị ngừng lại vào tháng 4 năm 1998 và cho đến nay MAI vẫn chưa được thông qua.

Do vậy, để thực hiện có hiệu quả các nguyên tắc thương mại quốc tế đối với biện pháp TRIMs thì cần phải có một cơ chế điều chỉnh pháp luật phù hợp. Cơ chế điều chỉnh pháp luật trong sử dụng biện pháp TRIMs tại các điều ước quốc tế đa phương, là để đảm bảo việc cấm các bên không được phép sử dụng các biện pháp gây ảnh hưởng tới lợi ích thương mại của các quốc gia khác. Cơ chế này thường quy định trách nhiệm pháp lý của mỗi quốc gia và việc tổ chức cho các bên thực hiện nghĩa vụ này, như: Nghĩa vụ thông báo; Nghĩa vụ minh bạch; Nghĩa vụ tham vấn, giải quyết tranh chấp.

2.3.2. Điều chỉnh sử dụng biện pháp đầu tư liên quan tới thương mại thông qua các hiệp định khu vực và hiệp định đầu tư song phương

Do những bất đồng quan điểm về TRIMs trong các cuộc đàm phán tại WTO không được giải quyết với nhiều quan điểm trái chiều, nên tại IIAs các bên có thể sẽ đạt được những thỏa thuận trong việc áp dụng TRIMs ở cấp độ song phương hoặc khu vực. IIAs là khuôn khổ để tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư, hài hòa lợi ích phát triển của các bên, đặc biệt là các nước đang phát triển và kém phát triển. 

Trong số đó, FTAs (được thành lập theo Điều XXIV của GATT 1994) là một ngoại lệ áp dụng cho các thành viên trong liên minh thuế quan hoặc một khu vực mậu dịch tự do. FTAs ra đời với mục tiêu thiết lập một hiệp định khu vực thúc đẩy hội nhập kinh tế nhằm tự do hóa thương mại và đầu tư đem lại tăng trưởng kinh tế và lợi ích xã hội cho các thành viên. Các nước sẽ dành cho nhau những thuận lợi cao hơn hoặc có thể hạn chế hơn so với quy định hiện có theo WTO. Đối với BITs, là những hiệp định có các điều khoản chuyên về bảo hộ, xúc tiến đầu tư giữa hai quốc gia. Các bên cũng có thể thỏa thuận tạo thuận lợi hơn trong việc đối xử với đầu tư của bên kia. Vì thế FTAs và BITs là khuôn khổ pháp lý nhằm tạo thuận lợi cho thương mại hàng hóa và bảo hộ đầu tư giữa các nước, do vậy quy định liên quan tới TRIMs là một phần không thể thiếu trong IIAs hiện nay.

2.3.3. Điều chỉnh sử dụng biện pháp đầu tư liên quan tới thương mại thông qua pháp luật quốc gia.

Việc điều chỉnh sử dụng biện pháp TRIMs theo pháp luật quốc gia chủ yếu liên quan tới quyền năng chủ thể của quốc gia trong mối quan hệ quốc tế. Vì vậy, để hiểu rõ hơn về điều chỉnh biện pháp TRIMs thông qua pháp luật quốc gia cần phải đặt trong mối quan hệ với luật quốc tế. Căn cứ vào đặc điểm về chủ thể ban hành, thì việc điều chỉnh sử dụng biện pháp TRIMs sẽ được giới hạn trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mỗi cơ quan trong quá trình xây dựng quy phạm pháp luật. Căn cứ vào tính chất và tác động của các biện pháp sẽ có sự khác nhau trong việc điều chỉnh sử dụng biện pháp TRIMs tùy thuộc vào chức năng nhiệm vụ của mỗi cơ quan. Có nhiều cách tiếp cận khác nhau về việc điều chỉnh sử dụng biện pháp TRIMs tại các nước, tùy thuộc vào trình độ pháp triển, thời điểm, mục tiêu, lĩnh vực mà họ quan tâm.

Như vậy, điều chỉnh pháp luật đối với việc sử dụng biện pháp TRIMs thông qua pháp luật quốc gia chủ yếu dựa trên quyền năng của chủ thể là nhà nước, trong việc ban hành các quy phạm điều chỉnh các mối quan hệ xã hội phát sinh trong phạm vi lãnh thổ mỗi quốc gia. 

Kết luận chương 2

Biện pháp TRIMs không giống với các biện pháp bảo hộ hay biện pháp phòng vệ trong thương mại quốc tế. Nhưng các biện pháp này đều được sử dụng với mục đích nhằm gia tăng khả năng cạnh tranh của các phẩm trong nước, chống lại sự độc quyền của các sản phẩm nhập khẩu. Tuy nhiên, khi mà tự do hóa đầu tư, xóa bỏ các rào cản thương mại đang là xu thế tất yếu của toàn cầu hóa thì biện pháp TRIMs lại càng được quan tâm. Vì nó không trực tiếp điều tiết hoạt động trao đổi, mua bán hàng hóa, nhưng thông qua những chính sách đầu tư biện pháp TRIMs có thể tác động tới tích cực hoặc tiêu cực tới thương mại hàng hóa quốc tế. 

Do vậy, cần phải có các quy tắc thương mại quốc tế để điều chỉnh sử dụng biện pháp TRIMs nhằm hạn chế tác động tiêu cực tới thương mại hàng hóa. Hiệp định TRIMs tại WTO là hiệp định đa phương điển hình, quy định cấm sử dụng các biện pháp TRIMs tạo ra sự phân biệt đối xử giữa hàng hóa trong nước với hàng hóa nhập khẩu hay những hạn chế về mặt định lượng. Nhưng các biện pháp này vẫn chưa được quy định rõ ràng, cụ thể dẫn đến phát sinh tranh chấp liên quan. Tuy nhiên, với sự phát triển của IIAs (trong đó phải kể đến FTAs thế hệ mới) thì biện pháp TRIMs đã được làm rõ và được giới hạn trong từng trường hợp cụ thể. 

Chương 3: THỰC TIỄN QUY ĐỊNH VÀ SỬ DỤNG CÁC BIỆN PHÁP ĐẦU TƯ LIÊN QUAN TỚI THƯƠNG MẠI

3.1. Thực tiễn quy định biện pháp đầu tư liên quan tới thương mại

3.1.1. Thực tiễn quy định về nội dung biện pháp 

Nội dung biện pháp theo Hiệp định TRIMs

Điều 2.1 của Hiệp định TRIMs quy định rằng “các quốc gia Thành viên không được sử dụng TRIMs trái với quy định tại Điều III và Điều XI của GATT 1994”. Các biện pháp này được làm rõ thông qua một danh sách các biện pháp minh họa tại phụ lục của Hiệp định TRIMs, bao gồm những biện pháp mang tính bắt buộc hoặc được thực thi thông qua luật trong nước hoặc các quyết định mang tính hành chính hoặc các điều kiện mà chỉ khi tuân thủ những điều kiện này mới được hưởng một ưu đãi nào đó.
 Danh sách minh họa tại phụ lục của Hiệp định TRIMs là một danh sách bao gồm một số biện pháp nhưng với nội dung cơ bản, vì vậy nếu không được làm rõ sẽ dẫn đến nhiều cách hiểu, vận dụng khác nhau, từ đó tiềm ẩn phát sinh tranh chấp: Yêu cầu nội địa hóa (LCR - Local content requirements) hoặc sử dụng nguồn cung ứng trong nước (LSR - Local sourcing requirements); Yêu cầu cân đối thương mại; Yêu cầu thực hiện xuất khẩu (EPR - Export performance requirements); Hạn chế ngoại hối.
Một số ngoại lệ và phạm vi áp dụng

Ngoại lệ của GATT 1994 được quy định tại Điều XX về các ngoại lệ chung. Theo đó các nước được sử dụng các biện pháp cụ thể nhưng các biện pháp này không được tạo ra sự phân biệt đối xử một cách độc đoán hay phi lý giữa các nước có cùng điều kiện như nhau hay tạo ra một sự hạn chế trá hình với thương mại quốc tế. Ngoài ra, biện pháp TRIMs sẽ không áp dụng cho việc mua sắm chính phủ và các khoản trợ cấp cho doanh nghiệp trong nước.

Nội dung biện pháp tại các hiệp định đầu tư quốc tế

Do những bất đồng quan điểm về biện pháp TRIMs trong các cuộc đàm phán tại WTO không được giải quyết với nhiều quan điểm trái chiều, nên tại IIAs các bên có thể sẽ đạt được những thỏa thuận trong việc áp dụng biện pháp TRIMs ở cấp độ song phương hoặc khu vực. IIAs là khuôn khổ để tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư, hài hòa lợi ích phát triển của các bên, đặc biệt là các nước đang phát triển và kém phát triển. Như vậy, không những không mở rộng các biện pháp cấm theo Hiệp định TRIMs,  một số IIAs còn cho phép các Thành viên sử dụng một số biện pháp không trực tiếp làm ảnh hưởng tới thương mại hàng hóa. Ví dụ: Các Thành viên có thể yêu cầu nhà đầu tư của một bên thực hiện hoạt động R&D tại địa phương để nhận được ưu đãi (có thể về tài chính). Biện pháp này giúp tăng vốn đầu tư vào R&D, giúp tăng cường năng lực nghiên cứu, phát triển và sáng tạo ra sản phẩm mới cho thị trường; Hoặc những yêu cầu về việc sản xuất tại một địa điểm nhất định như khu chế xuất, khu công nghiệp... Khi sản xuất tại những khu vực này nhà đầu tư sẽ nhận các khoản ưu đãi về tài chính như: Giảm thuế thu nhập, miễn giảm thuế nhập khẩu, hoặc các loại thuế, phí khác liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp…; Hoặc yêu cầu phải đào tạo, tuyển dụng lao động địa phương. Biện pháp này giúp nâng cao tay nghề, kiến thức và tạo việc làm cho nguồn lao động tại địa phương; Hoặc yêu cầu mở rộng quy mô sản xuất.

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA)

Cũng giống với FTAs khác, nội dung TRIMs được quy định một cách cụ thể và được giải thích rõ ràng thông qua việc đưa ra định nghĩa về “yêu cầu thực hiện - PRs”. Thông qua hỗ trợ thương mại và đầu tư, EVFTA sẽ thúc đẩy phát triển và tăng cường sản xuất năng lượng từ các nguồn năng lượng tái tạo và bền vững. EVFTA đã đưa ra nguyên tắc nhằm cắt giảm và xóa bỏ các rào cản phi thuế quan đối với thương mại và đầu tư trong sản xuất năng lượng tái tạo trong đó có một số biện pháp TRIMs được quy định thông qua PRs. EVFTA cũng đưa ra thời hạn chuyển đổi đối với nguyên tắc trên là 05 năm kể từ khi EVFTA có hiệu lực. Như vậy, đây có thể coi là ngoại lệ để áp dụng biện pháp TRIMs phù hợp với quy định của GATT 1994. Việt Nam và EU sẽ có thời gian là 05 năm sử dụng biện pháp TRIMs trong ngành sản xuất năng lượng tái tạo, tuy nhiên các biện pháp này chỉ được áp dụng cho những nhà đầu tư, doanh nghiệp của hai Bên.

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương - CPTTP
Giống với FTAs khác, quy định liên quan tới biện pháp TRIMs tại CPTTP được áp dụng cho cả hàng hóa, dịch vụ và hoạt động của nhà đầu tư và được quy định liên quan tới doanh nghiệp nhà nước. Điểm khác biệt của CPTTP trong cách xác định việc suy giảm lợi ích của các bên không chỉ thông qua sự thay đổi về mối quan hệ cạnh tranh giữa hàng hóa do doanh nghiệp nhà nước sản xuất với hàng hóa tương tự khác mà còn được xác định thông qua thiệt hại (hoặc đe dọa thiệt hại) về vật chất trên thực tế. Việc đánh giá thiệt hại phải dựa trên thực tế chứ không đơn thuần dựa trên cáo buộc hoặc phỏng đoán có thể xảy ra.

3.1.2. Quy định về cơ chế điều chỉnh việc sử dụng biện pháp

Cho đến nay hoạt động của Hiệp định TRIMs vẫn được WTO quản lý, thực thi. Các Thành viên phải có nghĩa vụ thông báo về các biện pháp không phù hợp với Hiệp định TRIMs. Ủy ban TRIMs được thành lập như một diễn đàn đa phương để các Thành viên cùng thảo luận về những biện pháp đang sử dụng bởi các Thành viên và có trách nhiệm báo cáo thường niên về việc thực hiện cho Hội đồng thương mại hàng hóa. Hội đồng thương mại hàng hóa sẽ có trách nhiệm rà soát, đánh giá việc thực hiện TRIMs và có thể đề xuất việc sửa đổi hiệp định và những quy định có liên quan tới TRIMs. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại Hiệp định TRIMs vẫn được sửa đổi bổ sung, mặc dù vấn đề này đã được một số nước đệ trình. Tương tự, cho đến nay vẫn chưa có một báo cáo chính thức nào của Hội đồng thương mại hàng hóa được ban hành nhằm đánh giá, rà soát lại quy định của Hiệp định TRIMs trên cơ sở nội dung biện pháp mà các bên đã thực hiện và quá trình giải quyết tranh chấp phát sinh tại WTO.

Tại EVFTA, Ủy ban thương mại sẽ được thành lập gồm đại diện của các bên và sẽ phải họp mỗi năm một lần, trừ trường hợp theo yêu cầu  khẩn cấp của một bên, hoặc do Ủy ban quyết định. Nhiệm vụ của Ủy ban sẽ bảo đảm cho hiệp định EVFTA vận hành chính xác, có thể xem xét đề xuất các bên thực hiện sửa đổi hiệp định. Trong phạm vi của mình Ủy ban thương mại sẽ có quyền ra quyết định mang tính ràng buộc pháp lý hoặc những khuyến nghị đối với các bên dựa trên nguyên tắc đồng thuận.

Tại CPTTP, Hội đồng Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (Hội đồng) gồm có các đại diện Chính phủ mỗi bên ở cấp Bộ trưởng hoặc tương đương sẽ được thành lập để xem xét bất kỳ vấn đề liên quan tới thực thi, vân hành, rà soát thực hiện hiệp định, và việc ra quyết định của Hội đồng dựa trên nguyên tắc đồng thuận. Ngoài ra,Ủy ban thương mại hàng hóa cũng được thành lập gồm đại diện của các bên để thực hiện xúc tiến thương mại hàng hóa, xử lý các rào cản thương mại hàng hóa giữa các bên thông qua tham vấn…

3.1.3. Giải quyết tranh chấp

Không giống với Hiệp định TRIMs tại WTO, tại IIAs biện pháp TRIMs không những được áp dụng cho hàng hóa nói chung mà còn được áp dụng cho doanh nghiệp, nhà đầu tư thông qua PRs. Do đó, trong mọi trường hợp nếu biện pháp được áp dụng dẫn đến việc tước quyền sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp đối với nhà đầu tư của một bên sẽ phát sinh tranh chấp giữa nhà đầu tư với nước tiếp nhận đầu tư. Tại WTO, EVFTA, CPTTP đều có cơ chế giải quyết tranh chấp riêng biệt giữa các thành viên với nhau.

3.2. Thực tiễn sử dụng biện pháp đầu tư liên quan tới thương mại và giải quyết tranh chấp

3.2.1. Khái quát chung về sử dụng biện pháp đầu tư liên quan tới thương mại

Hiện nay, các tranh chấp liên quan tới biện pháp TRIMs chủ yếu phát sinh và được giải quyết tại WTO. Các biện pháp được sử dụng chủ yếu liên quan tới lĩnh vực nông nghiệp, lĩnh vực công nghiệp (sản xuất ô tô, công nghệ thông tin) và trong lĩnh vực sản xuất năng lượng tái tạo. Nhìn chung, các tranh chấp tại WTO không có xu hướng giảm mà thường có xu hướng thay đổi theo thời gian tùy thuộc vào từng thời điểm và mối quan tâm, định hướng của các nước

3.2.2. Sử dụng biện pháp đầu tư liên quan tới thương mại tại một số nước

Việc sử dụng biện pháp TRIMs tại các quốc gia là điều tất yếu tùy thuộc và mối quan tâm của từng quốc gia, từng thời điểm trong lịch sử và trong từng lĩnh vực cụ thể. Những biện pháp này thường được sử dụng ở giai đoạn đầu của sự phát triển trong ngành, lĩnh vực của mỗi Thành viên, với mục đích nâng cao khả năng cạnh tranh đối với các sản phẩm nội địa. Ví dụ: In-đô-nê-xi-a, Ấn Độ, Trung Quốc, Bra-xin muốn phát triển ngành công nghiệp ô tô buộc họ phải sử dụng biện pháp TRIMs để tăng tỷ lệ nội địa hóa trong khi ngành công nghiệp ô tô của bên nguyên đơn đã phát triển đến mức xuất khẩu vươn ra thị trường toàn cầu; Hoặc Hoa Kỳ, Ca-na-đa, Ấn Độ cũng áp dụng biện pháp TRIMs trong quá trình hình thành và phát triển ngành năng lượng tái tạo.

3.3.3. Những tranh cãi trong quá trình giải quyết tranh chấp

Những tranh cãi trong quá trình giải quyết tranh chấp chủ yếu liên quan tới ngoại lệ theo Điều XX GATT và trong phạm vi cho phép Điều III: 8 GATT. Khi ban hành biện pháp, các nước thường có xu hướng gắn biện pháp TRIMs với một số yếu tố liên quan tới ngoại lệ và phạm vi mua sắm chính phủ, trợ cấp cho doanh nghiệp. Tuy nhiên những biện pháp này đều gắn với LCR/LSR, khi luôn ưu tiên sử dụng hàng hóa, nguồn nguyên liệu trong nước. Do vậy, những lập luận của các nước đưa ra đều không được chấp nhận vì các biện pháp này luôn tiềm ẩn phân biệt đối xử thông qua những ưu đãi về thuế.

Kết luận chương 3

Thông qua những vấn đề lý luận về sử dụng và điều chỉnh việc sử dụng biện pháp TRIMs tại chương II. Tác giả đã làm sang tỏ nội dung quy định biện pháp TRIMs tại các hiệp định, đa phương, khu vực, song phương và thực tiễn áp dụng biện pháp TRIMs tại một số quốc gia. Qua đó nội dung biện pháp TRIMs đã được làm rõ phạm vi, biện pháp cấm áp dụng và biện pháp được áp dụng. Một số ưu đãi, lợi thế liên quan tới biện pháp không trực tiếp tác động đến thương mại hàng hóa, hoặc không phải là PRs bắt buộc để được đầu tư, tiếp tục thực hiện dự án sẽ được phép áp dụng như: Phải tuân thủ yêu cầu lựa chọn địa điểm sản xuất, cung cấp dịch vụ, đào tạo hay tuyển dụng lao động, xây dựng hay mở rộng cơ sở vật chất hoặc tiến hành hoạt động R&D. Vì vậy, các nước nên sử dụng những biện pháp này để định hướng đầu tư theo mục tiêu của mình.

Thực tế cho thấy, nhu cầu áp dụng biện pháp TRIMs là tất yếu đối với tất cả các nước tùy thuộc vào mối quan tâm, từng thời điểm trong lịch sử và trong từng lĩnh vực cụ thể, đặc biệt là trong giai đoạn đầu phát triển. Quá trình giải quyết tranh chấp cho thấy, biện pháp TRIMs không dẫn đến hậu quả buộc bên bị đơn phải có nghĩa vụ bồi thường một khoản thiệt hại cho nguyên đơn. Mà đơn giản chỉ cần sửa đổi các biện pháp đó phù hợp với quy định của WTO.

Thực tế, các nước đã sử dụng biện pháp TRIMs ở những mức độ khác nhau trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp. Một số nước thường đưa ra mục tiêu cụ thể cho các doanh nghiệp theo từng giai đoạn để đáp ứng yêu cầu LCR/LSR, hoặc áp dụng trong một khoảng thời gian cụ thể. Ngoài ra, để biện minh cho vi phạm, các nước thường gắn các biện pháp với những ngoại lệ hoặc trong phạm vi cho phép. Vì vậy, những nội dung này sẽ là bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong quá trình sử dụng biện pháp TRIMs.

Chương 4: PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ SỬ DỤNG BIỆN PHÁP ĐẦU TƯ LIÊN QUAN TỚI THƯƠNG MẠI

4.1. Trong đàm phán, ký kết các điều ước quốc tế

4.1.1. Sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả quy định 

Các biện pháp đầu tư trong bối cảnh toàn cầu hóa cần phải được nhận thức ba gồm: Sự hiểu biết về biện pháp TRIMs trong bối cảnh đa phương; Nhu cầu sử dụng biện pháp TRIMs của mỗi quốc gia; Tác động của biện pháp đầu tư tới thương mại hàng hóa; Sự nhất quán trong nội dung IIAs; Phạm vi biện pháp liên quan tới IIAs ngày càng được mở rộng; Mức độ cam kết của quốc gia trong mỗi IIAs; Nghĩa vụ của nhà đầu tư đối với nước tiếp nhận đầu tư; Mong muốn của các quốc gia đang phát triển trong vấn đề đầu tư; Mong muốn của các nước phát triển; Giải quyết tranh chấp; Thách thức về nhân lực đối với các quốc gia đang phát triển.

4.1.2. Mục tiêu, kiến nghị giải pháp hoàn thiện trong đàm phán, ký kết các điều ước quốc tế đối với Việt Nam

IIAs hiện nay hướng tới tự do hóa đầu tư, tăng cường sự liên kết về thương mại và đầu tư giữa các quốc gia, bảo đảm sự thống nhất, minh bạch trong quy định và sử dụng biện pháp TRIMs, đồng thời nâng cao hiểu quả chính sách của mỗi thành viên và trách nhiệm của FDI đối với nền kinh tế thì IIAs hiện nay cần phải được hoàn thiện theo phương hướng sau:

Thứ nhất, IIAs cần phải xác định rõ bản chất của các biện pháp đầu tư và ảnh hưởng tới thương mại hàng hóa sẽ định hướng cho các quốc gia trong việc đàm phán, áp dụng và loại bỏ biện pháp TRIMs.

Thứ hai, cần phải có cách hiểu chung, thống nhất về biện pháp TRIMs nhằm giải quyết những mâu thuẫn, bất đồng giữa các nước đang phát triển và nước phát triển.

Thứ ba, cần phải minh bạch hóa nội dung các biện pháp trong quá trình đàm phán, sử dụng.

Thứ tư, cần phải làm rõ nội dung các biện pháp. Trong đó phải đưa ra được định nghĩa chung, phạm vi vấn đề được áp dụng, các biện pháp bị cấm, biện pháp được sử dụng thông qua tác động của mỗi biện pháp đối với thương mại hàng hóa và lợi ích của FDI đối với nền kinh tế của mỗi thành viên.

Thứ năm, cần phải tôn trọng mục tiêu, định hướng của quốc gia đang phát triển trong việc hoạch định chính sách về đầu tư. Tạo điều kiện cho các quốc gia đang phát triển thực hiện có hiệu quả chính sách của mình mà không làm ảnh hưởng tiêu cực tới thương mại quốc tế.

Thứ sáu, cần phải có cơ chế hỗ trợ các nước đang phát triển, kém phát triển. Thách thức theo đuổi mục tiêu phát triển của các quốc gia đòi hỏi phải hoàn thiện các chính sách phức tạp có liên quan tới thương mại, đầu tư, lao động, môi trường, sở hữu trí tuệ… 

Thứ bảy, nâng cao nhận thức về trách nhiệm cộng đồng của doanh nghiệp FDI. Trách nhiệm này được thể hiện thông qua sự đóng góp của doanh nghiệp đối với môi trường, người lao động, nâng cao năng lực và sự phát triển cho địa phương.

Giải pháp hoàn thiện quy định tại WTO nhằm xác định rõ bản chất của các biện pháp đầu tư và ảnh hưởng tới thương mại hàng hóa:

Một là, đưa ra định nghĩa về biện pháp TRIMs, trong đó bản chất của biện pháp TRIMs cần được làm rõ từ đó tạo ra cách hiểu chung, thống nhất nhằm giải quyết những mâu thuẫn, bất đồng giữa các nước đang phát triển và nước phát triển.

Hai là, biện pháp TRIMs phải được đưa ra thảo luận ở góc độ đa phương, nhằm nghiên cứu đánh giá hiệu quả và tác động của biện pháp TRIMs đối với nền kinh tế các quốc gia đã áp dụng và ảnh hưởng của nó tới thương mại quốc tế. 

Ba là, bổ sung quy định của Hiệp định TRIMs theo hướng làm rõ nội dung và tác động của các biện pháp bị cấm như: Yêu cầu bắt buộc về: Tỷ lệ nội địa hóa, sử dụng nguyên liệu, sản phẩm tại địa phương, chuyển giao công nghệ, yêu cầu sản xuất… từ đó cụ thể hóa thành những quy định giống với những yêu cầu thực hiện (PR) tại FTAs.
Bốn là, sửa đổi quy định liên quan tới thời gian chuyển tiếp theo quy định tại Điều 5 Hiệp định TRIMs. Cụ thể, các thành viên mới tham gia WTO sẽ được áp dụng biện pháp TRIMs trong một khoảng thời gian hợp lý để dần chuyển đổi các biện pháp TRIMs đang được sử dụng hoặc định hướng sử dụng trong tương lai.

Giải pháp xây dựng hiệp định chung về đầu tư quốc tế: Việc thiếu hiểu biết về biện pháp TRIMs trong bối cảnh đa phương sẽ gây khó khăn cho việc sử dụng các biện pháp đầu tư, thêm vào đó sự thiếu minh bạch sẽ làm các tranh chấp liên quan tới đầu tư ngày càng gia tăng.

Một là, nội dung của hiệp định đầu tư đa phương phải nhất quán và là chuẩn mực khuôn mẫu chung cho IIAsViệc quy định cụ thể, rõ ràng từng loại biện pháp sẽ tạo ra sự nhất quán về cách hiểu giữa các quốc gia ở các mức độ phát triển khác nhau.

Hai là, cần phải tạo ra sự minh bạch trong các điều khoản. Không những tạo ra khuôn mẫu chung ổn định, hiệp định đầu tư đa phương phải tạo ra cơ chế minh bạch về nội dung trong các điều khoản.

Ba là, phạm vi của các biện pháp cần phải được làm rõ.

Bốn là, hài hòa lợi ích của các thành viên và sự đóng góp của FDI đối với nền kinh tế. 

Giải pháp xây dựng cơ quan giải quyết tranh chấp về đầu tư quốc tế: Xây dựng cơ quan giải quyết tranh chấp về đầu tư quốc tế sẽ tạo ra cơ chế chung, thống nhất trong quá trình giải quyết tranh chấp đầu tư như: Quy trình thủ tục tố tụng và cách diễn giải, giải thích liên quan tới đầu tư. Khi cơ chế giải quyết tranh chấp có sự thống nhất về các vấn đề liên quan tới các biện pháp, cách diễn giải, hậu quả pháp  lý của các biện pháp… sẽ là tiền đề cho quá trình minh bạch nội dung liên quan tới biện pháp TRIMs, theo đó cần phải có một số giải pháp cụ thể như:

Một là, cơ chế giải quyết tranh chấp được áp dụng chung thống nhất và phân định rõ các tranh chấp về đầu tư. Trong đó, cần phải phân định và áp dụng song song cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư với nước tiếp nhận đầu tư nhằm mục đích bồi thường những tổn thất của các biện pháp gây ra; Và cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà nước với nhà nước nhằm mục đích buộc các thành viên phải chấm dứt các biện pháp vi phạm. 

Hai là, nguồn luật áp dụng khi giải quyết tranh chấp. Trong giải quyết tranh chấp quốc tế nói chung, ngoài việc viện dẫn quy định tại các điều ước quốc tế thì các án lệ là nguồn quan trọng trong quá trình xem xét, giải thích quy định dựa trên những tình tiết phát sinh trên thực tế. Chính vì vậy, ngoài nội dung được quy định trong các điều ước quốc tế, các phán quyết của DSB cần phải được công nhận làm án lệ và được áp dụng trong quá trình xem xét các tranh chấp về đầu tư quốc tế.

Ba là, nguồn lực để bảo đảm hoạt động của cơ quan giải quyết tranh chấp. Để bảo đảm hoạt động, cơ quan giải quyết tranh chấp cần phải có nguồn lực về tài chính và nguồn nhân lực vì vậy việc đóng góp của các nước thành viên về mặt tài chính và nhân lực là điều cần thiết. 

Giải pháp hỗ trợ các nước đang phát triển và kém phát triển: Một là, hỗ trợ về quá trình xây dựng chính sách liên quan tới đầu tư. Hai là, hỗ trợ về đào tạo nguồn nhân lực. Nhằm giúp các quốc gia đang phát triển và kém phát triển chủ động trong quá trình đàm phán nội dung liên quan tới đầu tư trong các hiệp định, hoặc việc xây dựng, thực hiện và giám sát hiệu quả chính sách đầu tư trong nước.

Giải pháp nâng cao hiệu quả của FDI đối với thương mại quốc tế: Một là, cần thiết phải quy định và làm rõ nội dung khoản đầu tư được bảo vệ theo IIAs, theo đó điều kiện để được bảo hộ của khoản đầu tư phải có mối liên hệ giữa khoản đầu tư đó với sự việc đóng góp vào phát triển kinh tế của nước sở tại. Hai là, cần phải quy định các vấn đề liên quan tới lao động, môi trường, an sinh xã hội đối với FDI. 

4.2. Hoàn thiện và nâng cao việc sử dụng hiệu quả biện pháp đầu tư liên quan tới thương mại tại Việt Nam

4.2.1. Sự cần thiết của việc hoàn thiện và sử dụng biện pháp đầu tư liên quan tới thương mại
Việc đàm phán và ký kết IIAs sẽ mở cánh cửa hội nhập thế giới, thu hút FDI, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu của Việt Nam. Tuy nhiên, với nội dung và phạm vi về đầu tư ngày càng mở rộng và phức tạp đã đưa Việt Nam đứng trước nhiều cơ hội và thách thức. Một mặt, Việt Nam sẽ có cơ hội thu hút FDI nhằm tiếp thu khoa học công nghệ, kỹ năng quản lý của nhà đầu tư nước ngoài để phụ vụ cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Mặt khác, IIAs sẽ tạo ra cho Việt Nam nhiều thách thức trong quá trình thực thi các cam kết quốc tế, giải quyết có hiệu quả các tranh chấp phát sinh. Chính vì vậy, biện pháp TRIMs cần phải được đưa ra xem xét, đánh giá nhằm hoàn thiện và sử dụng có hiệu quả tại Việt Nam.

Về cơ bản, quy định liên quan tới biện pháp TRIMs tại Luật Đầu tư 2020 phù hợp với quy định của các điều ước quốc tế, trong đó Việt Nam ghi nhận và bảo đảm quyền sở hữu tài sản của nhà đầu tư, bảo đảm hoạt động đầu tư được thực hiện có hiệu quả khi loại bỏ các yêu cầu thực hiện, bảo đảm quyền chuyển tài sản của nhà đầu tư ra nước ngoài, bảo đảm thực hiện cơ chế giải quyết tranh chấp… đây là một trong những cam kết cơ bản, cần phải có để tạo niềm tin cho nhà đầu tư khi họ thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam. Các biện pháp này được thực hiện theo nguyên tắc không phân biệt đối xử, áp dụng cho tất cả nhà đầu tư có hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam. Tuy nhiên, nội dung và bản chất của biện pháp TRIMs vẫn chưa được quy định cụ thể nhằm áp dụng có hiệu quả tại Việt Nam.

Các biện pháp Việt Nam đã sử dụng trong thời gian qua là yêu cầu về tỷ lệ nội địa hoá, yêu cầu cân đối ngoại tệ, yêu cầu phải gắn với phát triển nguồn nguyên liệu trong nước và yêu cầu tỷ lệ xuất khẩu bắt buộc.

Từ khi Luật Đầu tư năm 2005 ra đời với những quy định về việc không áp dụng các yêu cầu thực hiện gắn với việc quy định về LCR/LSR, yêu cầu sản xuất, xuất khẩu, yêu cầu cân bằng thương mại… được Việt Nam tuân thủ theo quy định tại các điều ước quốc tế liên quan. Trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam vẫn giữ quan điểm, định hướng trong việc thu hút FDI để phát triển ngành sản xuất trong nước. Trong đó các vấn đề liên quan tới phát triển nhà cung cấp nội địa, R&D, công nghiệp hỗ trợ, nâng cao giá trị gia tăng trong nước… được quan tâm trú trọng.
4.2.2. Kiến nghị phương hướng, giải pháp hoàn thiện và nâng cao việc sử dụng biện pháp đầu tư liên quan tới thương mại tại Việt Nam

Hoàn thiện hệ thống pháp luật

Một là, nội luật hóa các quy phạm liên quan tới biện pháp TRIMs tại các điều ước quốc tế. Song song với việc tham gia vào các điều ước quốc tế chúng ta cần phải tuân thủ các cam kết có liên quan.

Hai là, bổ sung quy phạm liên quan tới các biện pháp đầu tư cấm áp dụng để nhận được ưu đãi, lợi thế về đầu tư. Mặc dù Việt Nam đã ghi nhận và khẳng định việc “Nhà nước đối xử bình đẳng giữa các nhà đầu tư”, tuy nhiên nội dung này vẫn chưa được cụ thể hóa thông qua các quy phạm có liên quan tới việc tạo ra môi trường cạnh tranh bình đẳng cho nhà đầu tư.

Ba là, bổ sung quy định liên quan tới ưu đãi đầu tư trong một số trường hợp. 

Bốn là, ban hành văn bản hướng dẫn việc áp dụng đối với Việt Nam. Thứ nhất, khẳng định nội dung nguyên tắc NT và MFN đối với đầu tư; Thứ hai, làm rõ nội dung các biện pháp cấm không được sử dụng, các biện pháp được phép sử dụng phù hợp với các cam kết quốc tế; Thứ ba, các đặc trưng liên quan tới chủ thể, hình thức, đối tượng áp dụng, các ngoại lệ và đặc thù; Thứ tư, cần phải phân công, phân cấp rõ ràng những biện pháp mà các cấp chính quyền được phép ban hành, áp dụng phù hợp với tình hình thực tế mỗi địa phương; Thứ năm, cần phải làm rõ được bản chất và phân biệt rõ ưu đãi đầu tư và hỗ trợ đầu tư trong việc áp dụng biện pháp TRIMs.
Năm là, nội dung của biện pháp TRIMs phải mang tính ổn định, tránh thường xuyên thay đổi quy phạm pháp luật từ đó tạo khuôn khổ nhất quán cho các biện pháp đầu tư.

Hoàn thiện thể chế pháp lý
Một là, cần phải xác định rõ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của mỗi cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong tiến trình hội nhập.

Hai là, phải thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế mà Việt Nam đã ký kết và tham gia.

Ba là, các biện pháp đầu tư cần phải được xem xét, xây dựng thông qua các chính sách toàn diện, công khai và minh bạch, trong đó quan trọng nhất là mục tiêu, nội dung của các biện pháp. 

Bốn là, quá trình áp dụng cần phải được thực hiện một cách đồng bộ có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, không trùng lặp mâu thuẫn giữa các cơ quan trong việc xây dựng, thực hiện, giám sát quá trình áp dụng.

Năm là, phải có cơ chế bảo vệ đầu tư toàn diện. Việt Nam cần phải công nhận và xây dựng cơ chế riêng biệt về thẩm quyền giải quyết tranh chấp của Toà án nhân dân tối cao đối với tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài với Chính phủ Việt Nam.

Sử dụng các biện pháp đầu tư liên quan tới thương mại tại Việt Nam
Một là, nội dung, mức độ, mục tiêu của chính sách cần phải được làm rõ trong từng trường hợp cụ thể. 

Hai là, hiệu quả của chính sách. Khung pháp lý ổn định và môi trường kinh doanh thuận lợi là không thể thiếu để thu hút FDI, khung pháp lý đáng tin cậy để nhà đầu tư có niềm tin vào khoản đầu tư của mình.

Ba là, tính bền vững của các biện pháp. Điều đáng lo ngại là khi áp dụng TRIMs những doanh nghiệp đã tuân thủ yêu cầu sẽ cố gắng giữ nguyên quy định của chính sách để nhận được các ưu đãi.

Bốn là, hài hòa lợi ích của nhà nước với doanh nghiệp.

Năm là, xác định rõ và nhận diện mục đích của nhà đầu tư hướng tới thị trường trong nước hay thị trường quốc tế để có chính sách đúng đắn.

Sáu là, biện pháp đầu tư phải cân nhắc tới chi phí và khả năng cạnh tranh. Việt Nam nên tập chung vào nâng cao giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm nội địa.

Bảy là, nguồn lực cho việc sử dụng biện pháp TRIMs. Với mức độ gia tăng IIAs trong đó điều khoản liên quan tới đầu tư ngày càng đa dạng và phức tạp, cùng với đó là sự gia tăng các tranh chấp về đầu tư quốc tế đòi hỏi phải có nguồn nhân lực để tham gia vào quá trình phát triển, thực hiện, sử dụng đầy đủ, hiệu quả các cam kết và việc giám sát hoạt động của IIAs.

Đề xuất sử dụng một số biện pháp TRIMs trong bối cảnh hội nhập

Trong ngành sản xuất năng lượng tái tạo tại EVFTA đã đưa ra thời hạn chuyển đổi đối với một số biện pháp TRIMs là 05 năm kể từ khi EVFTA có hiệu lực. Các biện pháp này chỉ nên đưa ra là điều kiện để được hưởng ưu đãi về tài chính để khuyến khích phát triển ngành sản xuất năng lượng tái tạo tại Việt Nam. Trong một số trường hợp cần thiết, để nâng cao tỷ lệ nội địa hóa đối với một số dòng xe sản xuất, lắp ráp trong nước Việt Nam có thể đặt ra điều kiện giá trị gia tăng (tỷ lệ giá trị gia tăng phát sinh tại Việt Nam) để nhận được ưu đãi thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt. Tuy nhiên, Việt Nam không nên quá lạm dụng chính sách này vì có thể dẫn đến tranh chấp phát sinh khi tạo ra sự phân biệt đối xử.
Phòng ngừa, giải quyết có hiệu quả các tranh chấp phát sinh
Một là, tích cực chủ động nghiên cứu các án lệ liên quan tới đầu tư nói riêng và các tranh chấp quốc tế nói chung, như: Tranh chấp tại WTO, các tranh chấp về đầu tư tại ICSID, UNCITRAL…

Hai là, chủ động tham gia với tư cách là bên thứ ba trong các vụ tranh chấp. Việt Nam cần thiết phải chủ động hơn nữa trong việc tham gia vào cơ chế giải quyết tranh chấp để tăng cường sự hiểu biết về chính sách thương mại, thông qua việc tham gia với tư cách là bên thứ ba trong các tranh chấp.

Bà là, xây dựng nguồn nhân lực để cử tham gia vào các thiết chế tài phán theo các hiệp định.

Bốn là, thực hiện việc rà soát, thống kê xuất nhập khẩu định kỳ, hàng năm đối với các sản phẩm hàng hóa liên quan trực tiếp tới việc sử dụng biện pháp TRIMs.

Kết luận chương 4

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, thương mại và đầu tư là hai vấn đề được đưa ra thảo luận, đàm phán trong các hiệp định song phương, khu vực và đa phương. Khi các mối liên kết trong chuỗi giá trị toàn cầu được hình thành thì mối quan hệ giữa thương mại và đầu tư càng trở lên khăng khít và có tác động qua lại. Bản chất của các biện pháp đầu tư là việc nhà nước ban hành quy định, cơ chế, chính sách nhằm định hướng đầu tư theo mục tiêu của mình, phần lớn được thực hiện trong giai đoạn đầu của chiến lược phát triển nhằm nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp địa phương. Với mục tiêu tự do hóa đầu tư, tăng cường sự liên kết về thương mại và đầu tư giữa các quốc gia, bảo đảm sự thống nhất, minh bạch trong quy định và sử dụng biện pháp TRIMs, đồng thời nâng cao hiểu quả chính sách của mỗi Thành viên và trách nhiệm của FDI đối với nền kinh tế thì IIAs phải được hoàn thiện trên thực tế. Trong đó, Việt Nam cần chủ động hơn nữa trong quá trình đàm phán, ký kết, thực hiện các điều ước quốc tế có liên quan.

Đối với Việt Nam, việc đàm phán và ký kết IIAs sẽ mở cánh cửa hội nhập thế giới, thu hút FDI, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Tuy nhiên, với nội dung và phạm vi về đầu tư ngày càng mở rộng và phức tạp đã đưa Việt Nam đứng trước nhiều cơ hội và thách thức. Một mặt, Việt Nam sẽ có cơ hội thu hút FDI nhằm tiếp thu khoa học công nghệ, kỹ năng quản lý của nhà đầu tư nước ngoài để phụ vụ cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Mặt khác, IIAs sẽ tạo ra cho Việt Nam nhiều thách thức trong quá trình thực thi các cam kết quốc tế, giải quyết có hiệu quả các tranh chấp phát sinh. Vì vậy, biện pháp TRIMs cần phải được đưa ra xem xét, đánh giá nhằm hoàn thiện và sử dụng có hiệu quả tại Việt Nam theo hướng tận dụng lợi thế của các FTAs thế hệ mới, hoặc tạo ra những lợi thế riêng phù hợp với quy tắc của pháp luật quốc tế.
KẾT LUẬN

Hội nhập và toàn cầu hóa là xu thế chung, tất yếu của các quốc gia trên thế giới nhằm mục đích phát triển kinh tế, tăng cường giao lưu thương mại, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực và toàn cầu. Với 67 Hiệp định đầu tư song phương và 26 Hiệp định khu vực hoặc song phương có các điều khoản về đầu tư. Đặc biệt, là CPTTP và EVFTA đã có hiệu lực với Việt Nam, cùng với đó là những cam kết tự do hóa đầu tư, mở cửa thị trường đã và đang đặt ra cho Việt Nam nhiều cơ hội và thách thức trong quá trình phát triển đất nước, phát triển kinh tế, phát triển con người... nâng cao vị thế và tiếng nói của quốc gia trên trường quốc tế.

Bằng việc nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn sử dụng các biện pháp đầu tư liên quan tới thương mại hàng hóa tại WTO, FTAs và các quốc gia Chương 1 của luận án đã chỉ ra được tầm quan trọng và sự cần thiết của việc nghiên cứu biện pháp TRIMs trong bối cảnh hội nhập để sử dụng nhằm định hướng đầu tư theo mục tiêu phát triển tại Việt Nam.

Chương 2 của luận án đã đưa ra được định nghĩa nhằm khái quát những vấn đề chung nhất về biện pháp TRIMs là những biện pháp pháp lý, những yêu cầu mà nước chủ nhà áp dụng cho hàng hóa nói chung. Đồng thời luận án đã chỉ ra được những đặc điểm, đặc trưng riêng và các ngoại lệ trong quá trình áp dụng đối với TRIMs. Đặc biệt, luận án đã làm rõ được: Bản chất, cách thức mà TRIMs tạo ra sự phân biệt đối xử thông qua: Mối quan hệ giữa hàng hóa nhập khẩu và hàng hóa tương tự được sản xuất trong nước; Phương pháp so sánh về mức độ phân biệt đối xử, trong một số trường hợp những yêu cầu pháp lý giống nhau áp dụng cho hàng hóa nhưng trên thực tế lại tạo ra sự phân biệt đối xử, làm cho hàng hóa nhập khẩu bị đối xử kém thuận lợi hơn hàng hóa tương tự được sản xuất trong nước.

Chương 3 của luận án dựa trên những vấn đề lý luận tại chương 2, kết hợp với thực tiễn quy định TRIMs tại các IIAs và quá trình giải quyết tranh chấp tại WTO, đã làm sáng tỏ: Nội dung của Hiệp định TRIMs tồn tại độc lập với các hiệp định khác trong khuôn khổ WTO. Theo đó, nội dung các biện pháp đã có sự phát triển đi cùng với sự phát triển của IIAs, đặc biệt là FTAs thế hệ mới. Tại đây, biện pháp TRIMs được quy định rõ ràng thông qua từng biện pháp PRs và được phân loại theo mức độ áp dụng: Thứ nhất, là các biện pháp cấm, không được áp dụng, bao gồm cả những biện pháp không mang tính chất bắt buộc nhưng là điều kiện để nhận được ưu đãi. Thứ hai, là các biện pháp được áp dụng đi kèm với những ưu đãi. Thông qua quá trình giải quyết tranh chấp tại WTO, tác giả đã rút ra được kết luận rằng: Nhu cầu sử dụng biện pháp TRIMs là tất yếu đối, tùy thuộc vào mối quan tâm của từng quốc gia, từng thời điểm trong lịch sử và trong từng lĩnh vực cụ thể, đặc biệt là trong giai đoạn đầu phát triển. Tuy nhiên, khi phát sinh tranh chấp tại WTO, biện pháp TRIMs không dẫn đến hậu quả buộc bên bị đơn phải có nghĩa vụ bồi thường một khoản thiệt hại cho nguyên đơn. Mà đơn giản chỉ cần sửa đổi các biện pháp đó phù hợp với quy định.

Bằng việc đúc kết các vấn đề lý luận của Chương 2, thực tiễn tại Chương 3, tác giả đã đưa ra được hướng giải pháp tại Chương 4 của luận án. Theo đó các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện quy định tại IIAs bao gồm: Một là, hoàn thiện quy định tại WTO nhằm xác định rõ bản chất của các biện pháp đầu tư và ảnh hưởng tới thương mại hàng hóa. Hai là, Giải pháp xây dựng hiệp định chung về đầu tư quốc tế. Ba là, giải pháp xây dựng cơ quan giải quyết tranh chấp về đầu tư quốc tế. Bốn là, giải pháp hỗ trợ các nước đang phát triển và kém phát triển. Năm là, giải pháp nâng cao hiệu quả của FDI đối với thương mại quốc tế.

Đối với Việt Nam, căn cứ vào thực tiễn mối quan hệ giữa các IIAs mà Việt Nam tham gia, thực tiễn quy định, sử dụng biện pháp TRIMs và định hướng phát triển của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập, tác giả đã đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, hoàn thiện thể chế pháp lý và các vấn đề liên quan tới việc sử dụng, giải quyết có hiệu quả các tranh chấp phát sinh.

Những giải pháp trên sẽ giúp cơ quan nhà nước có thẩm quyền đưa ra những chính sách phù hợp cho sự phát triển của đất nước. Chủ động tham gia các vụ tranh chấp thương mại, học hỏi những kinh nghiệm quốc tế, hiểu rõ hơn về chính sách thương mại đa phương, tạo tiền đề cho việc hoạch định chính sách phát triển đất nước theo hướng tạo ra những thuận lợi riêng cho quốc gia trong thời kỳ hội nhập quốc tế.
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ 
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